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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề này có 06 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
Năm học: 2016 – 2017

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.........................................................
Số báo danh:..............................................................

Mã đề 007

Câu 1. Cho tứ diện đềuABCD có cạnh a . GọiM,N,P lần lượt là trọng tâm các tam giácABC,ABD,ACD.
Tính thể tích khối chóp A.MNP

A. V =

√
2a3

72
. B. V =

√
2a3

1296
. C. V =

3
√

2a3

144
. D. V =

√
2a3

162
.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m đồ thị hàm số y = x4 − 2mx2 + 2m + m4 có ba điểm
cực trị là ba đỉnh của một tam giác có diện tích bằng 4

√
2.

A. m = 2. B. m = 0. C. m = 32. D. m = −2.

Câu 3. Cho a, b là hai số thực không âm; m,n là hai số tự nhiên. Xét bốn mệnh đề dưới đây

I.am.bn = (ab)m+n II.a0 = 1 III.(am)n = amn IV. m
√
an = a

n

m

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 2 B. 0 C. 3. D. 1

Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y =
−x+ 3

1− x
B. y =

x− 1

x+ 1
C. y =

x+ 2

x+ 1
D. y =

x+ 1

x− 1

Câu 5. Cho hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số y =
1

x
, trục Ox và hai đường thẳng x = 1, x = 5.

Đường thẳng x = k(1 < k < 5) chia H thành hao phần là S1 và S2 (như hình vẽ). Khi H quay quanh Ox
thì là S1 và S2 tạo thành hai khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V1 và V2. Xác định giá trị của k để
V1 = 3V2.
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A. k =
5

2
B. k =

1

3
C. k =

2

5
D. k = 3

Câu 6. Biết

2∫
0

5x+ 7

x2 + 3x+ 2
dx = a ln 2 + b ln 3 với a, b là các số nguyên. Tính S = a− b

A. S = −1 B. S = 1 C. S = 5 D. S = 6

Câu 7. Cho

∫ 2

0

f(x)dx = 8. Tính I=

∫ 2

0

f(2− x)dx = 8:

A. I = −8 B. I = 8 C. I = 6 D. I = −6

Câu 8. Đồ thị hàm số y = 2x3−x2− 2x+ 2 và đồ thị hàm số y = 2x− 1 có tất cả bao nhiêu điểm chung

A. 0 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 9. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [2; 3], f(2) = 2 và f(3) = 5. Tính I =

3∫
2

f ′(x)dx

A. I = 3 B. I = 7 C. I = −3 D. I = 10

Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2 +
4

x
trên khoảng (0; +∞)

A. min
(0;+∞)

y = 2 B. min
(0;+∞)

y = 2 3
√

4 C. min
(0;+∞)

y = 6 D. min
(0;+∞)

y = 3 3
√

4

Câu 11. Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2+4z+13 = 0. Tính P = |(z1 + z2)i+ z1.z2|

A. P = 3. B. P =
√

17. C. P =
√

185. D. P =
√

153.

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của a sao cho |a+ 1 + ai| = 1 .

A. a = 0, a = 1. B. a = 0, a = −1. C. a = 1. D. a = −1.

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P ) : 2x− 2y+ z+ 3 = 0 và đường thẳng

∆ :


x = −3 + 2t

y = −1 + 3t

z = −1 + 2t

. Tính khoảng cách d giữa ∆ và (P ) .
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A. d =
10

3
B. d =

2

3
C. d = 0 D. d = 2

Câu 14. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. max
R

y = 3 B. yCD = 5 C. min
R
y = −5 D. yCT = 2

Câu 15. Cho hai số thực dương a, b bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. log2a
2 =

1

2
log2a B. log2 (a2 + b2) = 2log2 (a+ b)

C. log√2a < log√2b⇔ a < b D. loga2+1a < loga2+1b⇔ a < b

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SAB) bằng 30o. Tính thể tích
V của khối chóp S.ABCD

A. V =
a3
√

3

3
B. V =

a3
√

5

6
C. V =

a3
√

3

9
D. a3

√
3

Câu 17. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A (4; 2; 5) , B (3; 1; 3) , C (2; 6; 1). Phương
trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ?

A. 2x+ z − 3 = 0. B. 2x+ y − 10 = 0. C. 2x− z − 6 = 0. D. 4x+ 2y − 3z − 5 = 0.

Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình tham số

của đường thẳng d :
x+ 1

1
=

y

−3
=
z − 5

−1
?

A.


x = 1 + t
y = −3t
z = −5− t

. B.


x = −1 + 2t
y = −6t
z = 5− 2t

. C.


x = −1 + t
y = −3t

z = −1− 5t
. D.


x = −1 + t
y = −3
z = 5− t

.

Câu 19. Tìm tập xác định của hàm số y =
√

log2 (x+ 1)

A. (−1; 0) B. (0; +∞) C. [0; +∞) D. (−1; +∞)

Câu 20. Cho hình trụ có đáy là hai hình tròn tâm O và tâm O′, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng
4cm. Gọi A và B′ lần lượt là hai điểm trên đường tròn đáy tâm O và tâm O′ sao cho AB′ = 4

√
3cm. Tính

thể tích khối tứ diện AB′OO′ .

A.
32

3
cm3 B.

8

3
cm3 C. 8cm3 D. 32cm3

Câu 21. Cho hai số thực a, b với a ≥ b > 1. Biết rằng biểu thức P =
1

logaba
+

√
loga

a

b
đạt giá trị lớn

nhất khi có số thực k sao cho b = ak. Số k thuộc khoảng nào trong bốn khoảng dưới đây?
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A. (−1; 0) B.

(
3

2
; 2

)
C.

(
0;

3

2

)
D. (2; 3)

Câu 22. Cho biểu thức P =
3

√
x2
√
x

5
√
x3, với x > 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. P = x

13

15 . B. P = x

14

15 . C. P = x

16

15 . D. P = x

17

36 .

Câu 23. Cho hai số thực dương a, b (a 6= 1) thỏa mãn các điều kiện logab =
b

4
, log2a =

16

b
. Tính S = a+b

.

A. S = 18 B. S = 12 C. S = 10 D. S = 16

Câu 24. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y =
(m+ 1)x− 2

x−m
đồng biến trên từng khoảng xác

định của nó?

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 25. Tìm nghiệm của phương trình 5x−1 = 125?

A. x = 3 B. x = 26 C. x = 25 D. x = 4

Câu 26. Cho hàm số f (x) = x + ex. Đồ thị của hàm số y = f ′ (x) là một trong bốn đồ thị được liệt kê
trong bốn hình 1, 2, 3, 4 dưới đây. Hỏi đồ thị đó là hình nào?

A. Hình 4 B. Hình 1 C. Hình 2 D. Hình 3

Câu 27. Cho hàm số y = f (x)xác định trên R\ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bẳng biến
thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trìnhf (x) = m có nghiệm duy nhất

A. (0; +∞) B. (0; 1) C. (0; 2) D. [0; 2)
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Câu 28. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt
phẳng đi qua hai điểm A (1; 0; 1) , B (5; 2; 3)và vuông góc với mặt phẳng(P ) : 2x− y + z − 7 = 0?.

A. x− 2z + 1 = 0 B. 2x− y + z − 11 = 0 C. x+ 2z − 3 = 0 D. 2x− y + z − 3 = 0

Câu 29. Hình bát diện có bao nhiêu đỉnh?

A. 12 . B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 30. Trong không gian với hệ trục tọa độOxyz, cho mặt phẳng (α) : ax+by+cz+d = 0, (a2 + b2 + c2 > 0)
đi qua hai điểm M (5; 1; 3)và N (1; 6; 2). Biết rằng khoảng cách từ điểm P (5; 0; 4) đến mặt phẳng (α) lớn

nhất. Tính giá trị biểu thức S =
|a+ b+ c+ d|√
a2 + b2 + c2

A. S =

√
14

2
. B. S =

4
√

14

7
. C. S =

10
√

14

7
. D. S =

√
14

7
.

Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 4x + (4m− 1) 2x + 3m2 − 1 = 0 có
hai nghiệm thực x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 + x2 = 1.

A. m =
1

4
B. m = 1;m = −1 C. m = 1 D. m = −1

Câu 32. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a.

A. V = 12
√

3a3π B. V = 4
√

3a3π C. V =

√
3a3π

2
D. V =

2
√

2a3π

6

Câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3 + (1− 2m)x2 + (2−m)x+m+ 2
đồng biến trên khoảng (0; +∞).

A. −1 ≤ m ≤ 5. B. m >
5

4
. C. −1 < m < 5. D. m ≤ 5

4
.

Câu 34. Tìm số phức liên hợp của số phức z = −2i (5 + i).

A. z̄ = −2− 10i. B. z̄ = 2 + 10i. C. z̄ = −2 + 10i. D. z̄ = 2− 10i.

Câu 35. Tính thể tích V của khối lăng trụ đứng tam giác có tất cả các cạnh đều bằng a.

A. V =
a3
√

3

12
. B. V =

a3
√

3

4
. C. V = a3. D. V =

a3

4
.

Câu 36. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 +
1

x
.

A.

∫
f(x)dx =

x3

3
+ lnx+ C. B.

∫
f(x)dx =

x3

3
− 1

x2
+ C.

C.

∫
f(x)dx =

x3

3
+ ln |x|+ C. D.

∫
f(x)dx =

x3

3
+

1

x2
+ C.

Câu 37. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên R. Biết rằng đồ thị của hàm số y = f ′ (x) cắt trục Ox
tại ba điểm phân biệt có hoành độ là a, b, c như hình vẽ.
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Mệnh đề nào sau đây đúng

A. f (c) > f (a) > f (b). B. f (a) > f (c) > f (b).
C. f (b) > f (a) > f (c). D. f (c) > f (b) > f (a).

Câu 38. Đường thẳng nòa sau đây là tiệm cận ngang của hàm số y =
2x+ 3

1− x
?

A. x = 1. B. y = 2. C. x = −2. D. y = −2

Câu 39. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 1| = 2. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức
w =

(
1 + i

√
3
)
z + 2 trên mặt phẳng tọa độ là đường tròn. Tìm bán kính r của đường tròn đó

A. r = 25. B. r = 16. C. r = 4 D. r = 9

Câu 40. Trong không gian cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi quay hình vuông đó xung quanh
trục AB ta được một hình trụ tròn xoạy. Tính diện tích xung quanh Sxqcủa hình trụ tròn xoay đó

A. Sxq = 4πa2 B. Sxq = 2
√

2πa2 C. Sxq = 2πa2 D. Sxq = πa2

Câu 41. Cho hàm số f(x),có đạo hàm trên đoạn [0; 1], f(1) − 2f(0) = 2 và

1∫
0

f(x)dx = 10. Tính

I =

1∫
0

(2− x) f ′(x)dx

A. I = 8 B. I = −8 C. I = −12 D. I = 12

Câu 42. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 2− 3i| = 3. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá
trị lớn nhất của biểu thức |z + 3 + 2i|. Tính S = m2 +M2

A. S = 18 B. S = 5 C. S = 36 D. S = 118

Câu 43. Tính đạo hàm của hàm số y = ln
(
x+
√
x2 + 1

)
A. y′ =

1√
x2 + 1

B. y′ =
x√
x2 + 1

C. y′ =
1

x+
√
x2 + 1

D. y′ =
x

x+
√
x2 + 1

Câu 44. Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z = −2 + 3
√

2i. Tìm a, b

A. a = 3
√

2, b = −2 B. a = 3
√

2, b = 2 C. a = −2, b = 3
√

2 D. a = 2, b = 3
√

2

Câu 45. Biết F (x) là nguyên hàm của hàm số y =
1

x+ 1
và F (1) = 3 . Tính F (0) .

A. F (0) = 3− ln 2 B. F (0) =
15

4
C. F (0) = ln 2− 3 D. F (0) = 1
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Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương
trình (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 12.

A. I(1; 2;−1), R = 12 B. I(−1;−2; 1), R = 3
√

2

C. I(1; 2;−1), R = 2
√

3 D. I(−1;−2; 1), R = 2
√

3

Câu 47. Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 3
√

3cm nội tiếp một hình nón. Tính
thể tích V của khối nón được tạo nên bởi hình nón nói trên.

A. V = 9
√

2πcm3. B. V = 6
√

3πcm3. C. V = 9
√

3πcm3. D. V = 3
√

2πcm3.

Câu 48. Cho hàm số y = x3 + 3x2 − 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 0)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2)

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
x+ 2

4
=

3− y
2

=
−z
−1

. Tìm tọa độ

của một vecto chỉ phương của đường thẳng d.

A. (4; 2;−1) . B. (4; 2; 1) . C. (4;−2; 1) . D. (4;−2;−1) .

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểmM (1; 0; 0) và đường thẳng d :
x− 2

1
=
y − 1

2
=
z

1
.

Gọi N là điểm đối xứng với M qua đường thẳng d . Tính ON.

A. ON =

√
5

2
. B. ON =

√
10

2
. C. ON = 5. D. ON =

√
5.
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